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1 HKVT 20021259  Nguyễn Thị Thu Phương  26/07/2002  18  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 HKVT 20021231  Đoàn Việt Hà  15/07/2002  18  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 HKVT 20021253  Thân Quốc Ngọc  22/05/2002  18  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 HKVT 20021278  Vũ Quang Vinh  14/04/2002  18  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 HKVT 20021220  Trần Đức Anh  01/11/2002  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000 Cập nhật ĐRL

6 HKVT 20021260  Vũ Thế Phương  14/11/2002  18  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 HKVT 20021258  Võ Tá Phong  15/06/2002  27  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 HKVT 20021252  Bùi Thị Quỳnh Nga  19/06/2002  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

9 HKVT 20021270  Bùi Thị Trang  20/01/2002  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

10 HKVT 20021227  Ngô Mạnh Đạt  01/11/2002  18  3.75 Tốt Giỏi

11 HKVT 20021268  Nguyễn Ngọc Thế  02/11/2002  18  3.73 Tốt Giỏi

12 HKVT 20021248  Hoàng Công Minh  21/07/2002  18  3.67 Tốt Giỏi

13 HKVT 20021251  Phạm Thành Nam  29/10/2002  18  3.60 Tốt Giỏi

14 HKVT 20021277  Bùi Quốc Vinh  27/10/2002  18  3.57 Xuất sắc Giỏi

15 HKVT 20021224  Lê Văn Chiến  11/01/2002  12  3.55 Tốt Giỏi Viện đề xuất xét từ 12TC

16 HKVT 20021271  Phạm Thị Huyền Trang  22/12/2002  18  3.53 Tốt Giỏi

17 HKVT 20021273  Phạm Anh Tú  05/07/2002  15  3.48 Tốt Giỏi

18 HKVT 20021274  Nghiêm Anh Tuấn  13/02/2002  18  3.32 Tốt Giỏi

19 HKVT 20021218  Nguyễn Trần Đức Anh  29/01/2002  18  3.17 Khá Khá

1 HKVT 21021446  Bùi Anh Tú  03/11/2003  16  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 HKVT 21021396  Lương Thành An  04/06/2003  20  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 HKVT 21020725  Đỗ Quang Huy  22/09/2003  20  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 HKVT 21021431  Nguyễn Đăng Quang  29/12/2003  20  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 HKVT 21021419  Nguyễn Bá Phi Hùng  28/02/2003  16  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 HKVT 21021441  Lê Toàn Thắng  10/09/2003  24  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 HKVT 21021435  Phùng Thắng Quyết  20/03/2003  20  3.58 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

8 HKVT 21021437  Phạm Văn Sơn  11/03/2003  20  3.38 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

9 HKVT 21021429  Phạm Thị Kim Ngân  29/07/2003  20  3.33 Xuất sắc Giỏi

10 HKVT 21021434  Vũ Xuân Quân  26/10/2001  20  3.21 Xuất sắc Giỏi
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1 HKVT 22027182  Phạm Hồng Quân  22/01/2004  12  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 11.575.000

2 HKVT 22027138  Trần Thị Phương Thảo  01/01/2004  19  3.43 Xuất sắc Giỏi 11.225.000 P.ĐT gửi điều chỉnh điểm

1 HKVT 23021409  Nguyễn Cao Thị Huyền  26/12/2005  14  3.56 Xuất sắc Giỏi 14.600.000

2 HKVT 23021938  Hoàng Văn Hà  18/07/2005  14  3.50 Xuất sắc Giỏi 14.600.000

3 HKVT 23021410  Đỗ Tuấn Hưng  20/07/2005  14  3.46 Xuất sắc Giỏi 14.600.000

4 HKVT 23021450  Trần Thu Thủy  18/11/2005  14  3.25 Xuất sắc Giỏi 14.600.000

215.650.000


